
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-STNMT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2023 

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng tài nguyên nước  

cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao 
nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu 
quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức về sử dụng tài nguyên nước cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng 
dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức về tài nguyên nước trong bộ máy quản lý các cấp và 
cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức, hành động của mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư trong công 
tác bảo vệ môi trường. 

2. Tuyên truyền cho các cộng đồng dân cư chủ động phối hợp với chính 
quyền về công tác sử dụng tài nguyên nước. 

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn 
vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong việc sử dụng tài nguyên 
nước. 
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4. Nội dung tuyên truyền, phổ biến cụ thể, dễ hiểu. Hình thức tuyên truyền 
đa dạng, phù hợp với các người dân trên địa bàn và theo yêu cầu của cơ quan, đơn 
vị. 

II. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG 

Đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thu thập, tổng hợp thông tin, biên tập, xây dựng Videoclip và thiết 
kế hình ảnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc sử dụng tài nguyên 
nước và đăng tải trên phương tiện truyền thông đại chúng, trên mạng xã hội, 
trên Trang thông tin điện tử và các màn hình chiếu PanoLed do Sở Tài 
nguyên và Môi trường quản lý, vận hành 

a) Các hoạt động chuẩn bị gồm một số công tác chính: 

- Đi thực tế, nghiên cứu, xây dựng ý tưởng nội dung, kịch bản. 

- Thu thập thông tin, số liệu, hình ảnh, nội dung. 

- Xây dựng, thiết kế hình ảnh và videoclip. 

- Tổng hợp ý kiến góp ý, chỉnh sửa nội dung (nếu có). 

- Hoàn chỉnh xuất bản videoclip và hình ảnh sau tổng hợp. 

b) Các hoạt động tuyên truyền 

- Đăng tải trên phương tiện truyền thông đại chúng, trên mạng xã hội, trên 
Trang thông tin điện tử và các màn hình chiếu PanoLed do Sở Tài nguyên và Môi 
trường quản lý, vận hành. 

- Biên tập, thiết kế, in ấn 16 hình ảnh để dán trên 08 Standee đặt tại 08 nơi 
tổ chức tập huấn nhằm mục đích tạo ấn tượng giúp thành phần tham dự tập huấn 
dễ tiếp nhận và chú ý các thông điệp nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
về sử dụng tài nguyên nước cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng tài 
nguyên nước cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tăng cường vận động xã hội tham gia sử dụng tài 
nguyên nước tiết kiệm, có hiệu quả 

a) Các hoạt động chuẩn bị  

- Xây dựng kịch bản, chương trình tập huấn. 
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- Lập danh sách đại biểu tham dự tập huấn; chuẩn bị và trang trí hội trường; 
phát hành thư mời đại biểu tham dự. 

b) Chương trình tập huấn 

- Đón tiếp đại biểu và khách mời. 

- Giới thiệu đại biểu và tuyên bố lý do. 

- Trình chiếu videoclip tuyên truyền về công tác nâng cao nhận thức về sử 
dụng tài nguyên nước. 

- Báo cáo viên trình bày các chuyên đề tập huấn. 

- Trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm hay, thực tiễn tốt trong công tác sử dụng 
tài nguyên nước để tiết kiệm nguồn nước. 

- Tổng kết và bế mạc tập huấn. 

c) Tổ chức tập huấn 

- Thành phần tham gia: mời đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn 
thể và người dân ở các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Địa điểm: tổ chức 08 lớp tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 
(riêng huyện Côn Đảo tổ chức trực tuyến). 

- Số lượng: dự kiến gồm 615 người cụ thể như sau: 

STT Lớp Số lượng Ghi chú 

1 
Sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể 
(kết hợp trực tuyến với huyện Côn Đảo) 

50 Chi tiết số lượng theo Bảng số 01 

2 Thành phố Bà Rịa 80 

Chi tiết số lượng theo Bảng số 02 
(Trong đó số lượng tham gia của 
UBND các xã/phường, thị trấn 
theo số lượng đơn vị hành chính 
của từng thành phố, thị xã, huyện)  

3 Thành phố Vũng Tàu 86 

4 Thị xã Phú Mỹ 79 

5 Huyện Châu Đức 85 

6 Huyện Đất Đỏ 77 

7 Huyện Long Điền 76 

8 Huyện Xuyên Mộc 82 

- Chi tiết thành phần số lượng mỗi địa điểm như sau: 

Bảng số 01 
STT Thành phần Số lượng 

I Các Sở, ban, ngành  38 
1  Sở Du lịch 01 
2  Sở Giao thông vận tải 01 
3  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 
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STT Thành phần Số lượng 
4  Sở Lao động thương binh và xã hội 01 
5  Thanh tra tỉnh 01 
6  Sở Ngoại vụ 01 
7  Sở Giáo dục và Đào tạo 01 
8  Sở Tư pháp 01 
9  Sở Y tế 01 

10  Sở Tài chính 01 
11  Sở Xây dựng 01 
12  Sở Khoa học và Công nghệ 01 
13  Sở Nội vụ 01 
14  Sở Thông tin và Truyền thông 01 
15  Sở Kế hoạch và Đầu tư 01 
16  Sở Công thương 01 
17  Sở Văn hóa và Thể thao 01 
18  Ban Quản lý các Khu công nghiệp 01 
19  Ban Dân tộc 01 
20  Sở Tài nguyên và Môi trường 19 
II Các tổ chức chính trị - xã hội 12 
1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 02 
2 Liên đoàn lao động tỉnh 02 
3 Hội Nông dân tỉnh 02 
4 Tỉnh đoàn 02 
5 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 02 
6 Hội Cựu chiến binh tỉnh 02 

Tổng cộng (I+II) 50 

Bảng số 02 
STT Thành phần Số lượng 

1  UBND các xã/phường, thị trấn 01 
2  UBND các huyện, thị xã, thành phố 02 
3  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân cấp huyện 03 
4  Tổ chức đoàm thể ở cấp huyện  04 
5  Người dân tại địa phương 60 

- Thời gian tổ chức: trong năm 2023. 

- Nội dung tổ chức tập huấn: 

+ Chuyên đề 1: Tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn; 
các vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước hiện nay. 

+ Chuyên đề 2: Tác hại của việc khai thác quá mức tài nguyên nước; trách 
nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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+ Chuyên đề 3: Các hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước; một số hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

+ Chuyên đề 4: Phổ biến các quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tài 
nguyên nước; thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

+ Chuyên đề 5: Hướng dẫn một số biện pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn 
tài nguyên nước. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện: 339.855.000 đồng (Đính kèm phụ lục). 

2. Nguồn vốn: Sử dụng kinh phí truyền thông nâng cao nhận thức về công 
tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2023 
được bố trí cho Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3868/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân 
sách nhà nước năm 2023. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng tài nguyên nước cho bộ máy 
quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đảm 
bảo đúng theo các nội dung tại Kế hoạch này. 

- Phối hợp với tổ chức tư vấn được lựa chọn và các cơ quan, đơn vị liên quan 
triển khai thực hiện tổ chức xây dựng nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch 

- Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện Kế hoạch. 

b) Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng sản 

- Góp ý các nội dung về chuyên môn nhằm góp phần đạt mục tiêu và yêu 
cầu; cung cấp các thông tin, nội dung thực hiện để triển khai thực hiện Kế hoạch 
có hiệu quả. 

- Phối hợp thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.  

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi 
trường, các phòng, đơn vị có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế 
hoạch theo quy định hiện hành.  
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- Chủ trì tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện Kế hoạch và thực hiện thanh 
quyết toán theo các quy định hiện hành. 

d) Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

- Cung cấp thông tin, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài 
nguyên và Môi trường để thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

- Vận động, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức và người lao động 
thực hiện đăng tải, chia sẻ thông tin trên các Trang mạng xã hội. 

- Cử thành viên tham gia tập huấn đúng thành phần, thời gian, cụ thể: 

STT Phòng, đơn vị  Số lượng 
1 Văn phòng Sở 01 
2 Thanh tra Sở 01 
3 Phòng Kế hoạch - Tài chính 01 
4 Phòng Quản lý môi trường 02 
5 Phòng Quản lý đất đai 01 
6 Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng sản 03 
7 Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 05 
8 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 02 
9 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 01 
10 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 01 
11 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 01 

Tổng cộng 19 

2. Các cơ quan, đơn vị phối hợp 

a) Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh 

Cử thành viên tham gia tập huấn và vận động, khuyến khích cán bộ công 
chức, viên chức và người lao động thực hiện đăng tải, chia sẻ thông tin trên 
các trang mạng xã hội. 

b) Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh 

Cử thành viên tham gia tập huấn và phối hợp thông báo rộng rãi đến các tổ 
chức trực thuộc cấp quản lý tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên,… 
tham gia tập huấn. 

c) Ủy ban nhân dân các thành phố, thị xã, huyện  

- Cử thành viên tham gia tập huấn và vận động, khuyến khích cán bộ công 
chức, viên chức và người lao động thực hiện đăng tải, chia sẻ thông tin trên 
các trang mạng xã hội. 

- Thông báo đến lãnh đạo, cán bộ, công chức trực thuộc Ủy ban nhân dân 
các xã/phường, thị trấn trực thuộc tham gia tập huấn. 
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- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tài liệu, nội 
dung được tập huấn đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Giám đốc Sở (để báo cáo); 
- Các Sở, ban, ngành (để phối hợp); 
- UBMTTQVN tỉnh, 
Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu, Các đoàn thể, 
tổ chức chính trị - xã hội (để phối hợp); 
- UBND các thành phố, thị xã, huyện, (để phối hợp); 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện); 
- Lưu: VT, TTCNTT(A_ITC). 
 
 
 
 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Đặng Sơn Hải 



Phụ lục 
DỰ TOÁN KINH PHÍ KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ SỬ DỤNG  

TÀI NGUYÊN NƯỚC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ CÁC CẤP VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN 
 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-STNMT ngày       tháng     năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Thành tiền Ghi chú 

1 

Thu thập, tổng hợp thông tin, biên tập, xây dựng videoclip 
và thiết kế hình ảnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 
việc sử dụng tài nguyên nước và đăng tải trên phương tiện 
truyền thông đại chúng, trên mạng xã hội, trên Trang 
thông tin điện tử và các màn hình chiếu PanoLed do Sở 
Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành 

      69.680.000 

  

1.1 
Chi phí thiết kế hình ảnh truyền thông, nội dung bài viết đăng 
tin tuyên truyền trên báo, mạng xã hội (Bao gồm: Nhuận bút, 
nhuận ảnh, thù lao biên tập, dàn trang, xuất bản, phát hành…) 

gói 1 12.900.000 12.900.000 Báo giá  

1.2 
Chi phí in ấn nội dung Standee tuyên truyền thông tin (8 bảng 
x 02 mặt) 

tờ 16 80.000 1.280.000 Báo giá  

1.3 
Chi phí thực hiện VideoClip về chủ đề tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức về việc sử dụng tài nguyên nước  

gói 1 55.500.000 55.500.000 Báo giá  

2 

Tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử 
dụng tài nguyên nước cho bộ máy quản lý các cấp và cộng 
đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tăng 
cường vận động xã hội tham gia sử dụng tài nguyên nước 
tiết kiệm, có hiệu quả 

      266.175.000   

2.1 
Chi phí thuê hội trường (bao gồm máy chiếu, màn chiếu, 
đường truyền, máy tính xách tay, âm thanh, ánh sáng,… và hỗ 
trợ dọn dẹp trước và sau tổ chức) 

gói 8 5.000.000 40.000.000  Theo thực tế  



2 

STT Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá  Thành tiền Ghi chú 

2.2 Chi phí trang trí hội trường gói 8 2.000.000 16.000.000  Báo giá   

2.3 
Chi giải khát giữa giờ (617 người gồm đại biểu và báo cáo 
viên x 02 buổi) 

người 1.262 20.000 25.240.000 
Nghị quyết số 59/2017/NQ-

HĐND  

2.4 Báo cáo viên (gồm 02 báo cáo viên) người/buổi 32 2.000.000 64.000.000 Thông tư số 36/2018/TT-BTC 

2.5 
Phụ cấp tiền ăn cho đại biểu tham dự tập huấn không trong 
danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập và doanh nghiệp 

người 420 150.000 63.000.000 
Nghị quyết số 59/2017/NQ-

HĐND 

2.6 Tài liệu tập huấn (khoảng 100 tờ) bộ 617 55.000 33.935.000 
 Chi theo thực tế 

(500đ/tờ + 5.000đ/bìa 
đóng cuốn)  

2.7 Chi phí thuê xe các địa điểm tập huấn chuyến 16 1.500.000 24.000.000  Báo giá   
3 Chi phí đấu thầu       4.000.000   

3.1 Chi phí lập hồ sơ mời thầu   1 1.000.000 1.000.000 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 
3.2 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu   1 1.000.000 1.000.000 
3.3 Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu   1 1.000.000 1.000.000 
3.4 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu   1 1.000.000 1.000.000 

  TỔNG CỘNG (1+2+3)       339.855.000   
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